I. PHONETICS

A. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.Câu 1: A. release
B. beneath
C. leather
D. undersea
Câu 2: A. umbrella

Câu 3: A. girl
B. uniform

B. wildlife
C. university

C. buy
D. unit

D. time








B. Choose the word whose main stress is different from that of the others.

Câu 4: A. temperature	B. percentage  C. animal	D. different

Câu 5: A. mystery	B. understand C. overcome	D. submarine

II. Choose the best answer

Câu 6: She is thinking about the journey to London next week. It must be very	.

A. excitement	B. excite	C. exciting	D. excited

Câu 7: Don’t be worried so much. I	you with your project, I promise.

A. am going to help	B. will help	C. is helping	D. would help

Câu 8:	Pacific is the world’s largest ocean, covering one-third of the Earth’s surface.

A. An	B. A	C. The	D. X

Câu 9: Peter needs more money to buy a house. The money   	 enough.

he has saved is not
A. who	B. of which	C. that	D. whom

Câu 10: Peter was the last applicant job.

and he was also the only one that was offered the
A. interviewing	B. to interview	C. to be interviewed	D. be interviewed

Câu 11: All you have to do to pass the exam now	hard.

A. study	B. are studying	C. are to study	D. is to study

Câu 12: Mary: Would you mind lending me your car? – John:	.

A. No, please do	B. Yes, you can take it C. Yes, of course	D. No, I don’t

Câu 13:

is lovely to hear that you are going to spend the holiday on the farm with us.

A. This	B. There	C. It	D. That

Câu 14: William has bought a ticket to the film “Fast and furious 8”. He _	to the cinema tomorrow.
A. had gone	B. will go	C. is going	D. has gone

Câu 15: You are not allowed to get into the stadium	you have got a ticket.

A. without	B. if	C. whether	D. unless


Câu 16: Music is a wonderful kind of and old alike.
, which is the passion of many people, young
A. entertain	B. entertainment	C. entertainer	D. entertaining

Câu 17: Whenever I visit an interesting place, I always	many photographs.

A. hold	B. do	C. make	D. take

Câu 18: We should do something immediately to save the Earth	being destroyed.

A. in	B. at	C. by	D. from

Câu 19: Young people prefer seeing the film at the cinema	watching it on T.V.

A. to	B. or	C. rather than	D. than

Câu 20: The existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment is called	.
A. biodiversity	B. rubbish	C. challenge	D. maintain

III. Make the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Câu 21: Xuan Huong, a beautiful lake of Da Lat, is a poetic site that attracting a lot of

A. B.	C.

tourists.

D.

Câu 22: Many farmers are in difficult conditions because of they are getting low prices for

A. B.	C.

their crops.

D.

Câu 23: Peter is said being good at mathematics, chemistry and physics.

A. B.	C.	D.

Câu 24: Largest national park in the world is the Northeast Greenland National Park.

A. B.	C.	D.

Câu 25: If you sent the application form to that company, you would have been offered the job.

A. B.	C.	D.

IV. READING

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks.


Dolphins are mammals,
(26)
fish. They are warm blooded, and they give birth to

one baby, called a calf, at a time. At birth, a bottle-nose dolphin calf is about 90 to 130 cm

 	(27)	and will grow to approximately 4 metres, living	(28)	40 years.

They are highly sociable animals, living in groups, called pods,		(29) are fairly fluid, with dolphins from other pods interacting with each other from time to time. Dolphins carry their young inside their womb for about 12 months. The baby	(30) _ tail first, and its other will feed the calf for up to 2 years. However, the calf will stay with its mother for between 3 and 6 years, during the time it will learn all about feeding techniques, social interaction and group hunting.Câu 26: A. and
B. but
C. as well as
D. not
Câu 27: A. lengthen

Câu 28: A. up
B. length

B. up to
C. longest

C. up with
D. long

D. with
Câu 29: A. whose

Câu 30: A. is born
B. which

B. bore
C. that

C. was born
D. of which

D. bears












V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Câu 31: I look forward to receiving your reply.

A. I never hope to receive your letter soon.

B. I hope to give you a letter soon.

C. I do hope to receive your letter soon.

D. I hope not to receive your letter soon.

Câu 32: None of them learned English until they had to find a job.

A. They had learned English before they had to find a job

B. It was not until they had to find a job that they learned English.

C. They never learned English even when they had to find a job.

D. None of them did not learn English until they had to find a job.

Câu 33: I have never heard such an exciting story like this before.

A. The story is as exciting as the ones I have ever read.

B. It is the story that is more exciting than I have ever heard.

C. This is the most exciting story that I have ever heard.

D. I have ever heard a lot of exciting story like this.

Câu 34: You ignored my advice, so you got into trouble.

A. If you don’t ignore my advice, you don’t get into trouble


B. If you hadn’t ignored my advice, you wouldn’t have got into trouble.

C. If you don’t ignore my advice, you won’t get into trouble.

D. If you didn’t ignore my advice, you wouldn’t get into trouble

Câu 35: You’d better change your study method as soon as possible.

A. It’s time you should change your study method.

B. It’s time you changed your study method.

C. You should have changed your study method.

D. That you change your study method is time.



Đáp án

	1-C
	2-A
	3-A
	4-B
	5-A
	6-C
	7-B
	8-C
	9-C
	10-C

	11-D
	12-A
	13-C
	14-C
	15-D
	16-B
	17-D
	18-D
	19-A
	20-A

	21-C
	22-B
	23-B
	24-A
	25-A
	26-D
	27-D
	28-D
	29-D
	30-A

	31-C
	32-B
	33-C
	34-B
	35-B
	
	
	
	
	






Câu 1: Đáp án C
LỜI GIẢI CHI TIẾT

phát âm là /e/, còn lại phát âm là /i:/

A. release /ri'li:s/: giải thoát

B. beneath / bi'ni:θ/: ở dưới

C. leather / 'leðə/: đồ da

D. undersea / 'ʌndəsi:/: dưới mặt biển

Câu 2: Đáp án A

phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /ju:/

A. umbrella / ʌm'brelə/: cái ô

B. uniform / 'ju:nifɔ:m/: đồng phục

C. university / ,ju:ni'və:səti/: đại học

D. unit / 'ju:nit/: đơn vị

Câu 3: Đáp án A

phát âm là /ə:/, còn lại phát âm là /ai/

A. girl / gə:l/: con gái

B. wildlife / 'waildlaif/: hoang dã

C. buy / bai/: mua


D. time / taim/: thời gian

Câu 4: Đáp án B

trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm 1

A. temperature / 'temprət∫ə/: nhiệt độ

B. percentage /pə'sentidʒ/ : tỷ lệ

C. animal / 'æniməl/ : động vật

D. different /'difrənt/: khác

Câu 5: Đáp án A

trọng âm rơi vào âm 1, còn lại rơi vào âm 3

A. mystery / 'mistəri/: điều huyền bí

B. understand /,ʌndə'stud/: hiểu

C. overcome /,ouvə'kʌm/: vượt qua, khắc phục

D. submarine /,sʌbmə'ri:n/: dưới mặt biển

Câu 6: Đáp án C

Chỗ trống cần điền một tính từ.

Hiện tại phân từ có chức năng tính từ như: amusing, boring, tiring v.v… là chủ động và có nghĩa là “có ảnh hưởng này”
Quá khứ phân từ có chức năng tính từ như amused, horrified, tired, v.v…. là thụ động và có ý nghĩa: “bị ảnh hưởng theo cách này”
Dịch: Cô ấy đang nghĩ đến chuyến đi tới London vào tuần tới. Nó chắc hẳn phải rất thú vị.

Câu 7: Đáp án B

Ta dùng thì tương lai đơn để diễn tả dự đoán về tương lai ngay tại thời điểm nói.

Còn thì tương lai gần dùng để diễn tả những dự định về tương lai mà đã lên kế hoạch sẵn. Dịch: Đừng quá lo lắng. Tôi hứa sẽ giúp bạn với dự án của bạn
Câu 8: Đáp án C

Dùng “the” với tên đại dương,biển,sông,kênh đào, sa mạc: The Red Sea, the Atlantic, the Amazon, the Sahara...
Dịch: Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 bề mặt trái đất.

Câu 9: Đáp án C

Who- thay thế cho danh từ chỉ người, đóng vai trò là chủ ngữ Whom- thay thế cho danh từ chỉ người, đóng vai trò là tân ngữ Of which – thay thế cho sở hữu cách của vật
That- thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật
Dịch: Peter cần thêm tiền để mua nhà. Số tiền mà ông ta đã để dành không đủ.

Câu 10: Đáp án C

Trong mệnh đề quan hệ, khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: The + so sánh hơn nhất, the first, the second..., the only, the next, the last....., thì ta giản lược mệnh đề quan hệ bằng “to V”
Xét nghĩa, ta thấy động từ ở đây cần chia ở thể bị động.

Dịch: Peter là người nộp đơn cuối cùng được phỏng vấn và anh ta cũng là người duy nhất được tuyển dụng.
Câu 11: Đáp án D

Khi chủ ngữ là một mệnh đề thì động từ chia số ít

Dịch: Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm để vượt qua kì thi đó là học hành chăm chỉ.

Câu 12: Đáp án A

Khi đáp lại câu yêu cầu có dạng: “Do/ Would you mind V.ing?”, khi đồng ý ta sẽ trả lời là “No, not at all/ No, please do/ ….”
Dịch: Bạn có phiền cho tôi mượn xe không? – Không, mượn đi.

Câu 13: Đáp án C

Cấu trúc: It + tobe + adj + to V

Dịch: Thật vui khi biết rằng bạn sẽ dành kỳ nghỉ ở nông trại với chúng tôi.

Câu 14: Đáp án C

Ta dùng thì tương lai đơn để diễn tả dự đoán về tương lai ngay tại thời điểm nói.

Còn thì tương lai gần dùng để diễn tả những dự định về tương lai mà đã lên kế hoạch sẵn. Dịch: William đã mua vé cho bộ phim "Fast and furious 8". Anh ấy sẽ tới rạp vào ngày mai. Câu 15: Đáp án D
Unless = if….not…: nếu không

Without + N: dùng trong câu điều kiện loại 3 và câu điều kiện trộn Whether…or not: liệu có….không
Dịch: Bạn không được vào sân vận động trừ khi bạn có vé.

Câu 16: Đáp án B

Sau giới từ là một danh từ.

Dịch: Âm nhạc là một loại hình giải trí tuyệt vời, đó là niềm đam mê của nhiều người, cả trẻ lẫn già.
Câu 17: Đáp án D

Take photos: chụp ảnh
Dịch: Bất cứ khi nào tôi đến thăm một nơi thú vị, tôi luôn chụp nhiều bức ảnh.

Câu 18: Đáp án D

Save st from st: bảo vệ/ cứu cái gì khỏi cái gì

Dịch: Chúng ta nên làm điều gì đó ngay lập tức để cứu trái đất khỏi bị phá hủy.

Câu 19: Đáp án A

Prefer V.ing to V.ing: thích cái gì hơn cái gì

Dịch: Giới trẻ thích xem phim ở rạp hơn là xem ở tivi

Câu 20: Đáp án A

A. biodiversity : đa dạng sinh học

B. rubbish: rác rưởi

C. challenge: thách thức

D. maintain (v): duy trì

Dịch: Sự tồn tại của các loại động vật và thực vật khác nhau tạo ra một môi trường cân bằng được gọi là đa dạng sinh học
Câu 21: Đáp án C

Attracting => attracts

Trong mệnh đề quan hệ, “that” đóng vai trò là chủ ngữ nên động từ chia ở số ít.

Dịch: Xuân Hương, một hồ nước đẹp của Đà Lạt, là một địa điểm thơ mộng thu hút rất nhiều du khách.
Câu 22: Đáp án B

Because of => because

Because of + N/ V.ing = Because + clause

Dịch: Nhiều nông dân đang trong tình trạng khó khăn vì họ đang nhận được mức giá thấp cho cây trồng của họ.
Câu 23: Đáp án B

Being => to be

Cấu trúc câu bị động: S + tobe + P2 + to V/ to have P2 Dịch: Peter được cho là giỏi toán học, hóa học và vật lý. Câu 24: Đáp án A
Largest => The largest

Trước tính từ so sánh hơn nhất, ta dùng mạo từ “the”

Dịch: Công viên quốc gia lớn nhất trên thế giới là Vườn Quốc gia Đông Bắc Greenland.

Câu 25: Đáp án A
You sent => you had sent

Cấu trúc câu điều kiện loại 3:If + S+ had P2, S + would have P2

Dịch: Nếu bạn đã gửi mẫu đơn cho công ty đó, bạn sẽ được nhận công việc.

Câu 26: Đáp án D

Dịch: Cá heo là động vật có vú chứ không phải cá

Câu 27: Đáp án D

130 cm long: dài 130 cm Lengthen (v): làm dài ra Length (n): chiều dài Longest: dài nhất
Dịch: Khi sinh ra, một chú cá heo mũi chai dài khoảng 90 đến 130 cm

Câu 28: Đáp án B

Up to: lên đến

Dịch: Khi sinh ra, một chú cá heo mũi chai dài khoảng 90 đến 130 cm và sẽ phát triển đến khoảng 4 mét, sống đến 40 năm.
Câu 29: Đáp án B

“which” dùng để thay thế cho danh từ chỉ vật “ whose/ of which” thay thế cho tính từ sở hữu
Không dùng “that” trong mệnh đề quan hệ không xác định

Dịch: Chúng là những động vật dễ thương, sống trong các nhóm, được gọi là các tốp, điều này khá dễ dàng với những chú cá heo từ các nhóm khác tương tác với nhau theo thời gian. Câu 30: Đáp án A
Bài viết đang miêu tả về cá heo, nên ta dùng thì hiện tại đơn.

Xét nghĩa của câu, ta chia động từ ở thể bị động.

Dịch: Cá heo con được sinh đuôi trước tiên, và những bộ phận khác của nó sẽ nuôi cá heo con trong vòng 2 năm.
Dịch bài

Cá heo là động vật có vú chứ không phải cá. Chúng là động vật máu nóng, và ở một thời điểm, chúng sinh một đứa con, gọi là cá heo con. Khi sinh ra, một chú cá heo mũi chai dài khoảng 90 đến 130 cm và sẽ phát triển đến khoảng 4 mét, sống đến 40 năm.
Chúng là những động vật dễ thương, sống trong các nhóm, được gọi là các tốp, điều này khá dễ dàng với những chú cá heo từ các nhóm khác tương tác với nhau theo thời gian. Cá heo mang thai trong khoảng 12 tháng. Cá heo con được sinh đuôi trước tiên, và những bộ phận
khác của nó sẽ nuôi cá heo con trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, cá heo con sẽ ở lại với mẹ của mình trong khoảng từ 3 đến 6 năm, trong thời gian đó nó sẽ học tất cả về kỹ thuật cho ăn, tương tác xã hội và săn bắt nhóm.
Câu 31: Đáp án C

Look forward to V.ing = hope to V: mong ngóng làm gì

Dịch: Tôi mong nhận được hồi đáp của bạn. = Tôi hy vọng nhận được thư của bạn sớm.

A. Tôi không hy vọng nhận được thư của bạn sớm. (sai nghĩa)

B. Tôi hy vọng đưa cho bạn một bức thư sớm. (sai nghĩa)

D. Tôi hy vọng không nhận được thư của bạn sớm. (sai nghĩa

Câu 32: Đáp án B

Cấu trúc: It was not until + clause/ time + that + clause: Mãi đến khi… thì…. Dịch: Không ai trong số họ học tiếng Anh cho đến khi họ phải tìm một công việc.
= Mãi đến khi họ phải tìm một công việc thì họ mới học Tiếng Anh.

A. Họ đã học tiếng Anh trước khi họ phải tìm một công việc. (sai nghĩa)

C. Họ không bao giờ học tiếng Anh kể cả khi học phải tìm việc. (sai nghĩa)

D. Sai ngữ pháp. Từ “none” đã mang nghĩa phủ định nên động từ phải chia khẳng định. (sai nghĩa)
Câu 33: Đáp án C

Tôi chưa bao giờ nghe một câu chuyện thú vị như thế này trước đây.

= Đây là câu chuyện thú vị nhất mà tôi từng nghe.

A. Câu chuyện cũng thú vị như những gì tôi từng đọc. (sai nghĩa)

B. Sai ngữ pháp, 2 chủ thể đưa ra so sánh phải cùng dạng với nhau

D. Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện thú vị như thế này. (sai nghĩa)

Câu 34: Đáp án B

Câu điều kiện loại 3 diễn tả điều trái ngược với sự thật trong quá khứ. Dịch: Bạn đã bỏ qua lời khuyên của tôi, vì vậy bạn gặp rắc rối.
= Nếu bạn không bỏ qua lời khuyên của tôi, bạn sẽ không gặp rắc rối.

Câu 35: Đáp án B

Cấu trúc: It’s time + S + V.ed (đã đến lúc ai đó làm gì) = S + should V = S + had better + V.inf
Dịch:   Bạn   nên   thay   đổi   phương   pháp   học   tập   của   mình   càng   sớm   càng   tốt.

= Đã đến lúc bạn thay đổi phương pháp học tập của mình.
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